
  ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    XÃ QUẢNG LỢI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 118  /KH-UBND                              Quảng Lợi, ngày 22  tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý  

chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự  

chủ nuôi chó năm 2021 

 

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh thực 

hiện “Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 

2017-2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1848/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 73/KH-CCCNTY ngày 

23/3/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tiêm phòng vắc xin dại chó, 

quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2021; Kế 

hoạch số 75 /KH-UBND ngàỳ  07 tháng 4 năm 2021  UBND huyện Quảng Điền . 

UBND xã ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu 

1. Tiêm phòng 100% số chó trong diện tiêm trên địa bàn xã.  

2. Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát 

sinh và lây lan. 

3. 100% địa bàn thôn  quản lý được đàn chó nuôi. 

II. Loại vắc xin tiêm phòng 

Vắc xin tiêm phòng theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, sử 

dụng những loại vắc xin có chất lượng tốt để tiêm phòng bệnh dại ở chó, như: 

Rabisin, Rabigen-Mono,… 

III. Đối tượng tiêm phòng, chỉ tiêu tiêm phòng và bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự chủ nuôi chó 

1. Đối tượng tiêm phòng: chó, mèo nuôi của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn. 

2. Để nắm chắc số lượng và tiêm phòng triệt để, các đơn vị cần tổ chức 
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thống kê đàn chó, mèo trước khi triển khai tiêm phòng. Trên cơ sở kết quả tiêm 

phòng dại năm 2020 và chỉ tiêu giao của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND xã 

phân bổ chỉ tiêu tiêm phòng dại chó và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi 

chó, cụ thể như sau: (có Phụ lục kèm theo). 

IV. Thời gian tiêm phòng  

1. Từ ngày 13/4 - 16/4/2021: họp triển khai, điều tra, thống kê đến từng 

hộ có nuôi chó. 

2. Từ ngày 17/4 - 25/4/2021: tổ chức tiêm đại trà. 

3. Từ ngày 26/4 - 27/4/2021: tiêm vét. 

4. Xử lý những hộ không chấp hành và diệt chó không tiêm phòng: hoàn 

thành trước ngày 30/4/2021. 

Ngoài tiêm phòng trong đợt chính, cần phải tiêm bổ sung thường xuyên 

cho số chó, mèo nuôi mới và chưa được tiêm phòng trong vụ chính. 

V. Quy trình kỹ thuật  

Vắc xin nhận từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện về phải được bảo 

quản trong phích lạnh, sử dụng đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn của 

nhà sản xuất, tiêm phòng đúng liều lượng, vắc xin phải được che kín, giữ ẩm, 

tránh ánh sáng trực tiếp, sử dụng hết trong ngày; theo dõi, xử lý kịp thời các 

phản ứng sau khi tiêm phòng nếu có, ghi chép sổ sách và cấp phiếu tiêm phòng 

đầy đủ cho chủ nuôi. 

VI. Giá tiêm phòng và mức đóng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ 

nuôi chó 

1. Giá tiêm phòng: tùy theo điều kiện cụ thể, UBND các xã, quyết định 

mức thu đủ chi phí vắc xin; bảo quản, hao hụt; tiền công thú y; chi phí điều tra, 

tuyên truyền; điều hành chỉ đạo; xử lý chó không tiêm. Mức thu tiêm phòng tập 

trung thấp hơn mức thu tiêm phòng phân tán tại hộ gia đình. Giá vắc xin theo 

thông báo của Trạm Chẩn đoán và Điều trị bệnh động vật (thuộc Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

2. Mức đóng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi theo thông báo của 

Công ty Bảo hiểm PVI Huế. 

VII. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chăn nuôi thú y xã 

- Ban hành kế hoạch và tổ chức họp triển khai công tác tiêm phòng, thống 

kê đàn chó; đồng thời phân công các thành viên Ban chỉ đạo về từng địa bàn 

phối hợp với Ban Chăn nuôi thú y, Trưởng thôn để triển khai tiêm phòng và bảo 
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hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó; tuyên truyền sâu rộng, liên tục trên các 

phương tiện thông tin đại chúng đến các chủ nuôi để tiêm phòng đạt kết quả tốt, 

thông báo lịch tiêm phòng cụ thể đến các thôn, và khu dân cư để mọi người biết, 

bắt chó đến địa điểm tập trung hoặc bắt giữ chó tại nhà để tiêm phòng.  

- Để đảm bảo chất lượng vắc xin, an toàn cho người tham gia tiêm phòng, 

tiết kiệm thời gian cho chủ nuôi, các địa phương tổ chức tiêm phòng tập trung, 

sau mỗi ngày phải rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, đối chiếu số chó đã tiêm 

với sổ thống kê để biết số chó chưa tiêm và thông báo đến các chủ nuôi bắt chó 

để tiêm. 

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan, Ban Chăn nuôi và Thú y, 

Ban cán sự thôn phối hợp với Ban chăn nuôi Thú y tổ chức xử lý các trường hợp 

không chấp hành và diệt những con chó không tiêm phòng vì bất cứ lý do gì. 

Chủ nuôi trốn tránh việc tiêm phòng dại cho chó, ngoài bị xử lý theo quy định 

của pháp luật còn phải trả mọi chi phí cho việc tổ chức diệt chó. 

- Tổ chức tiêm phòng vét cho những hộ chưa tiêm phòng trong vụ và có 

kế hoạch tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên quanh năm cho chó mới 

lớn, mới nuôi để tạo được miễn dịch khép kín và phòng, chống bệnh dại có hiệu 

quả. 

- Phân công giám sát tình hình bệnh dại ở chó, mèo và người bị chó nghi 

dại cắn phải đi tiêm phòng, hướng dẫn biện pháp xử lý khi bị chó cắn. 

- Chỉ đạo Thôn trưởng, ghi chép đầy đủ vào sổ quản lý chó nuôi của thôn, 

tổ dân phố về số lượng chó nuôi của mỗi hộ gia đình, đặc điểm nhận dạng, số 

lượng chó được tiêm phòng dại và chưa được tiêm phòng dại, lý do chó chưa 

được tiêm phòng dại để có biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả công tác tiêm 

phòng dại và giám sát bệnh dại. Ban Chăn nuôi và Thú y nhận sổ quản lý chó nuôi 

tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, phân bổ về cho các thôn trưởng, để thực 

hiện công tác quản lý chó nuôi trên địa bàn. 

- Tổ chức quản lý chó nuôi 

+ Chủ nuôi chó đăng ký nuôi chó, đồng thời cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), 

giữ chó trong khuôn viên của gia đình với UBND xã, (thông qua thôn trưởng).  

+ Thôn trưởng lập danh sách hộ nuôi chó, số lượng chó nuôi, nắm diễn biến 

tăng giảm đàn chó báo cáo UBND xã trước khi triển khai tiêm phòng (tháng 4) và 

báo cáo đột xuất khi có biến động về số hộ nuôi, tổng đàn chó. 

- Chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y khi tiêm phòng xong, cán bộ thú y cấp 

cho chủ nuôi giấy Chứng nhận tiêm phòng (1 giấy/1 con). Giấy Chứng nhận tiêm 
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phòng ghi đầy đủ các thông tin (cả phần gốc và phần phát cho chủ nuôi): họ tên chủ 

hộ, đặc điểm, ngày tiêm phòng,… và nộp lại phần gốc cho Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) lưu làm cơ sở giám sát dịch 

bệnh và tiêm phòng sau này. 

2. Các ban ngành đoàn thể cấp xã 

- Phối hợp với các thôn tăng cường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi 

tự giác chấp hành, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin dại chó có hiệu quả. 

- Phân công cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác 

tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật và đúng thời gian quy định.  

3. Đài truyền thanh xã  

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

ý thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng dại trên địa bàn. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan, các thành viên 

Ban chỉ đạo xã. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp với các thôn  tổ 

chức triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng dại chó. 

UBND xã yêu cầu Thôn trưởng các thôn, các ban ngành đoàn thể cấp 

xã, ban thú y xã, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.  

Nơi nhận:                                                                 
- TT DVNN huyện; 

- TV Đảng ủy, TT HĐND, UBMTTQVN xã;          
- CT, các PCT UBND xã;                         
- Các thành viên BCĐPCDBĐV xã;             
 - Các ngành đoàn thể cấp xã,  

- CA, ĐC,KT,VHXH xã;                        
- VP UBND xã ;                                                                           

- Lưu VT.                                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Đăng Bảo 
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PHỤ LỤC 

CHỈ TIÊU TIÊM PHÕNG VẮC XIN DẠI CHÓ 

VÀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ NUÔI CHÓ NĂM 2021 
 (Kèm theo Kế hoạch số:  118  /KH-UBND ngày 22  tháng 4 năm 2021  

của UBND xã Quảng Lợi) 

 

TT Đơn vị  
Chỉ tiêu tiêm phòng 

(con) 

Bảo hiểm TNDS  

chủ nuôi chó  

(trường hợp) 

1 Cư Lạc   

2 Ngư Mỹ Thạnh 22 22 

3 Mỹ Thạnh  60 60 

4 Thủy Lập 64 64 

5 Tháp Nhuận 63 63 

6 Hà Lạc 10 10 

7 Sơn Công 21 21 

8 Hà Công 1 1 

9 Trang Trại 27 27 

Tổng cộng 204 204 

 

 

 
 


		2021-04-23T08:10:42+0700




